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A.Pronunciation: 

	- sounds /ɑ:/ and /ʌ/
 - sounds /z/ and /s/
 - sounds /b/ and /p/
	-  sounds / i:/ and / i/
-  sounds /t/ and /d/

- sounds /∫/ and /s/


B.Vocabulary


Unit 1: My new school


Unit 2: My house


Unit 3: My friends


Unit 4: My neighbourhood


Unit 5: Natural wonders of Vietnam


Unit 6: Our Tet Holiday

C. Grammar: 
I. Simple present  tense, Present progressive tense
	Thì
	Cấu trúc
	Dấu hiệu nhận biết

	1. Simple present  tense

 ( Hiện tại đơn)
	With “tobe”

(+)  S+ is/am/are + N/ Adj

(-)  S+ is/am/are + not + N/ Adj

(?) Is / Am/ Are + S + N/ Adj…?
	Always, often, sometimes, never, usually, every…

	
	With “ Verb”

(+)  S+ V / Vs / Ves …

(-)  S + don’t/ doesn’t + V-inf…

(?) Do/ Does + S + V-inf…?
	

	2. Present progressive tense

( Hiện tại tiếp diễn)
	(+) S+ is/am /are + V-ing…

(-)  S + ia/am/ are + not + V-ing…

(?)Is / Am/ Are + S + V-ing…?
	Now, at the moment, at this time, look !, listen!, be careful !


II, The Modal Verb:
- MUST+ V : phải  (chỉ nghĩa vụ, mệnh lệnh)               - MUST NOT + V: không được phép  (chỉ sự cấm đoán)

- SHOULD + V (Nên làm gì, đưa ra lời khuyên)
- SHOULDN’T + V (Không Nên làm gì)

EX: My sister can drive a car. Chị tôi có thể lái xe.

      I am not fine. I must go to bed now. Tôi không khỏe. Tôi phải đi ngủ ngay bây giờ.


You should behave well. Chúng ta nên cư xử tốt.

	Khẳng định (+)
	S  +  can / must/ should  + V

	Phủ định

(-)
	S  + cannot / must not/ shouldn’t   + V

	Nghi vấn

(?)
	Can / Must/ Should + S + V?


III. Adverbs of frequency (Trạng từ chỉ tần suất)

- Là các từ: always, usually, often, sometimes, rarely, never, ...

- Vị trí: + trước động từ thường VD: She always walks to school. Hoặc I don’t usually go to bed

late.

+ sau động từ ‘be’ VD: Nam is never late.

IV. Possessive case (Sở hữu cách)

- Sử dụng: để thể hiện từ đứng trước nó là chủ sở hữu của từ đứng sau nó

VD: This is Mi’s house. (Đây là nhà của Mi)

My teacher’s bag is on the table. (Túi xách của cô giáo đang ở trên bàn).

V. Prepositions of place (Giới từ chỉ vị trí)

- Là các từ: on, in, under, between, next to, near, in front of, behind

VI, Countable nouns and uncountable nouns                   

1.Countable noun (Danh từ đếm được)
· Là danh từ chỉ người/vật... có thể đếm được.

· Có cả hình thức số ít và số nhiều. Đối với danh từ đếm được số ít chúng ta có thể dùng mạo từ a/an. Với các danh từ đếm được số nhiều, chúng ta có thể dùng số đếm (two, three …) , hoặc các lượng từ như some, any, many, (a) few…
Ví dụ: a book, an egg, three eggs, some  rocks, a few friends...

· Lưu ý cách chuyển đổi danh từ đếm được số ít sang danh từ số nhiều:
Thông thường để chuyển một danh từ đếm được từ số ít sang số nhiều, chúng ta chỉ cần thêm –s/es vào cuối danh từ đó. 

Study – studies; play – plays; life; lives, knife, knives, child – children, person – people

2.Uncountable noun (Danh từ không đếm được)
· Là danh từ chỉ chất liệu, chất lỏng, khái niệm trừu tượng, và vật được xem như một khối không thể tách rời.

· Các danh từ không đếm được thường không có hình thức số nhiều.

· Số đếm hay mạo từ a/an không được dùng đối với các danh từ không đếm được. Thay vào đó, các lượng từ như some, any, much, (a) little… thường được sử dụng. 

VII. A, an, some any

1. “a” và “an” 

- được dùng cho danh từ số ít đếm được . 
-“a” đứng trước phụ âm : a cat, a dog, a table
-“an” đứng trước nguyên âm ( nguyên âm là những chữ cái bằng đầu từ u, e, o,a,i :an ocean, an orange 

2. some
· some có nghĩa là “vài”, “một vài”, “một số”.
· some được dùng với cả danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được.

· some được dùng trong câu khẳng định. Trong câu hỏi, chúng ta sử dụng some khi muốn đưa ra lời mời.
3. any
· any có nghĩa là “vài”, “một vài”, “một số”.
· any đứng trước danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được.

· any thường được dùng trong câu hỏi và câu phủ định.

VIII) Comparison:
1) Comparative and superlative form (So sánh hơn) 
	
	SHORT ADJECTIVE
	LONG ADJECTIVE

	COMPARATIVE 

(so sánh hơn)
	S + is/ am/ are + Adj –er + than + S’
Eg: Her house is smaller than mine. 
	S + is/ am/are + more + Adj + than + s’
Eg: She is more careful than her sister. 

	Một số trường hợp cần nhớ

	Good
	Better

	Bad
	Worse

	Little
	Less

	Much/ many
	More

	Far
	Farther/ Further


IX. Giving directions(Hỏi và trả lời về chỉ đường)
1. Asking the way:

- Where is the nearest…?

- How do I get to + …………………..?
- Can/ Could you tell/ show me the way to + ………………..?
- Do you know where the + ………………….. + is?
2. Giving the way ( chỉ đường):
- turn left/ right: rẽ trái/ phải.

- go straight: đi thẳng.

- go south/ east/ north/ west: đi về phía nam/ đông/ bắc/ tây.

- go along: đi dọc theo.

- go one block: đi qua 1 tòa nhà.

- go pass: đi qua.

- cross: băng qua.

- It's around…: Nó ở xung quanh…..

- Take the first/ second street on the left/ right: rẽ trái/ phải ở đường thứ nhất/ hai.

- It's next to….: Nó ở bên cạnh…..

- It's at the end of …… : Nó ở cuối…..

- It's opposite…… : Nó đối diện…..

- It's on your left/ right: Nó ở bên tay trái/ phải của bạn.

- Turn right a t the crossroad: Rẽ phải ở ngã tư.

VII) Everyday English:
      -  Oh ,dear.( I forgot my calculator). (used to express surprise – negative )- biểu đạt sự ngạc nhiên vói ý không tích cực

      - Sure. ( used to say “ Yes/ alright “ )

· Making and responding to a request

· Can you  V ...............please? Yes, sure

· Making and responding to a suggestion

Would you like to V.......?   Oh, sorry we can’t/ Yes, I’d love to

What shall we V..........?           Shall we V........? Let’s V ..........

 Ok, sure./   No, let’s .......

- Giving suggestion or making an appointment

How about = What about +N/Ving?

Let’s + V

- Asking about appearance and personality: 
D. EXERCISES
*/MULTIPLE CHOICE:
I. Choose the word that is stressed differently from that of the other words.
	1.
	A. cathedral
	B. noisy
	C. antique
	D. police

	2.
	A. fireworks
	B. dancer
	C. convenient
	D. festival

	3.
	A. bakery
	B. subway
	C. pedestrian
	D. drugstore

	4.
	A. fantastic
	B. peaceful
	C. polluted
	D. historic

	5.
	A. incredible
	B. backyard
	C. difficult
	D. suburb

	6.
	A. English
	B. Chinese
	C. Scottish
	D. Spanish

	7.
	A. unfortunate
	B. decorate
	C. celebrate
	D. fascinate

	8.
	A. piano
	B. blanket
	C. towel
	D. pillow

	9.
	A. friendly
	B. confident
	C. talkative
	D. creative

	10.
	A. apricot
	B. furniture
	C. tradition
	D. relative

	11.
	A. noisy
	B. polluted
	C. expensive
	D. exciting

	12.
	A. police
	B. purpose
	C. people
	D. paper

	13.
	A. surprising
	B. interesting
	C. amusing
	D. successful

	14.
	A. lecture
	B. engineer
	C. teacher
	D. student

	15.
	A. exciting
	B. delicious
	C. reliable
	D. beautiful


II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others
	1.
	A. boys
	B. chairs
	C. parents
	D. tables

	2.
	A. Monday
	B. month
	C. judo
	D. another

	3.
	A. sea
	B. these
	C. field
	D. valley

	4.
	A. team
	B. great
	C. season
	D. tea

	5.
	A. bench
	B. lend
	C. chest
	D. forest

	6.
	A. lips
	B. legs
	C. hands
	D. ears

	7.
	A. umbrella
	B. funny
	C. put
	D. cut

	8.
	A. houses
	B. couches
	C. tables
	D. boxes

	9.
	A. open
	B. office
	C. volleyball
	D. from

	10.
	A. poster
	B. decide
	C. island
	D. silent

	11.
	A.   kick
	B. different
	C. ideal
	D. creative

	12.
	A. cake
	B. take
	C. natural
	D. bake

	13.
	A. eating
	B. reading
	C. breakfast
	D. teacher

	14.
	A. cap
	B. hat
	C. plane
	D. map

	15.
	A. relative
	B. temple
	C. celebrate
	D. desert


III, Choose the best answer to fill in the blank.

	1.
	Which city is________ beautiful, Ha Noi or Ho Chi Minh?

	
	A. the more
	B. the most
	C. most
	D. more

	2.
	I'm angry because our neighbor plays music________ every night.

	
	A. high
	B. big
	C. loudly
	D. heavy

	3.
	Ninh Binh is cheaper but I think Da Nang is________ interesting.

	
	A. most
	B. the little
	C. more
	D. the most

	4.
	It is raining heavily outside, so you________ go out for dinner.

	
	A. aren't
	B. are
	C. should
	D. shouldn't

	5.
	Your father should________ smoking because it is harmful to his health.

	
	A. give out
	B. give up
	C. give to
	D. give on

	6.
	That building is _____________ than this one.

	
	A. tall
	B. more tall
	C. taller
	D. more taller

	7.
	He doesn't understand English. He should________ English more.

	
	A. to study
	B. studying
	C. studies
	D. study

	8.
	People believe that________ money in the New Year will be very lucky.

	
	A. to receiving
	B. received
	C. receive
	D. receiving

	9.
	"What would you like to eat now?" -________ .

	
	A. Noodles, please
	B. No, thanks
	C. Yes, please
	D. Milk, please

	10.
	The map________ that the post office is in front of the art gallery.

	
	A. asks
	B. speaks
	C. talks
	D. says

	11.
	We ________ the New Year at a different time each year.

	
	A. propose
	B. give
	C. take
	D. celebrate

	12.
	Mary is a________ student. She can make a lot of toys with papers for her friends.

	
	A. bossy
	B. creative
	C. shy
	D. talkative

	13.
	________ tonight?- Nothing

	
	A. What are you go to do
	B. What do you do 

	
	C. Both A and B
	D. What are you doing

	14.
	My father has curly ________.

A. face 

            B. hair 


     C. eyes


D.ears

	15.
	You can improve your health by doing________ activities.

	
	A. outdoor
	B. inside
	C. outside
	D. indoors

	16.
	If you don't want to get lost, you should bring a________ with you.

	
	A. torch
	B. plaster
	C. compass
	D. camera

	17.
	You use a ________ to draw lines.

A. calculator 

B. compass 


C. ruler

           D. bag

	18.
	My house is _______ a restaurant.

A. next to 

B. under 


C. between

D. in

	19.
	Life in the city is more________ than that in the countryside.

	
	A. convenient
	B. quieter
	C. busier
	D. boring

	20.
	You ________ pick up flowers in the school garden.

	
	A. mustn't
	B. must
	C. should
	D. can't

	21.
	How________ kilos of beef does she want?

	
	A. much
	B. about
	C. often
	D. many

	22.
	________ your teacher?- Yes, she is very beautiful.

	
	A. Do you like
	B. How is
	C. Do you want
	D. Would you like

	23.
	It often rains in May,________ you should bring an umbrella with you.

	
	A. and
	B. because
	C. but
	D. so

	24.
	London, the capital city of England, is a ________ city with many old buildings and beautiful parks.

	
	A. historic
	B. history
	C. bigger
	D. biggest

	25.
	My mother is________ the house with many bright lights.

	
	A. decorating
	B. cleaning
	C. putting
	D. tidying

	26.
	I need some tea. Please give me a________ of tea.

	
	A. loaf
	B. bar
	C. packet
	D. tube

	27.
	How do they want________ to work?- By minibus.

	
	A. to goes
	B. to travel
	C. to walk
	D. Both B and C

	28.
	In the north, people usually decorate their houses with peach ________ at Tet.

	
	A. cakes
	B. food
	C. fruits
	D. flowers

	29.
	There are a lot of amusement parks________ our neighborhood.

	
	A. at
	B. in
	C. on
	D. in front of


30.
Children _______ use other people’s things without asking. It’s not good behaviour.

A. shouldn’t 

B. needn’t 


C. won’t

D. are

IV, Circle  the letter A,B,C or D to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

1. Peter: “What would you like to eat now?” -   Mary: “……………………..…”
 A. No, thank you               B. Yes, please      C. I like to do nothing         D. Bread and egg, please
2. Nam: “Can I order a meat pizza, please?” - Mai “..........................................”
      A. Sure. What is your name?      B. No, thank you     C. Yes, you are         D. Yes, I can

3. Hoa: “Would you like to come to my house for dinner?”  Mai “....................................”
 A. Yes, I’d love to             B. Yes, I would              C. No, I wouldn’t             D. No, please

4. Minh: “Let’s go to the zoo.”                       Nam: “..............................”
      A. Yes, sure                       B. No, let’s                         C. Yes, let’s                 D. No, thank you
V.Circle the letter A,B,C or D to indicate the underlined part that needs correction in each  following questions.
1. Your house are(A) smaller(B) than(C) my house(D).        
2. Tomorrow Loan is buys(A) a new(B) camera for(C) her brother’s birthday(D)  
	3. Tom does(A) not never go(B) fishing in(C) the winter(D).        

	4. Students(A) shouldn’t to litter(B) the (C)schoolyard(D).       
5. Ho Chi Minh City is(A) crowdeder(B) than(C) Da Nang City (D).      


6. There are(A) a cupboard(B), a dishwasher and(C) a table in(D) the kitchen.            
VI. Circle the letter A,B,C or D to indicate the word OPPOSITE in meaning to underlined words in each of the following questions.

1. The cat is behind the TV.                  

A. next to

B. between          C. in front of       
D. under
2. We buy flowers and plants.                      
A. take


B. think               C. get                           
D. sell
3. I don’t like to watch this film because it is very boring.

A. modern                    
B. historic           C. exciting                 D. convenient

4. I love it here- everything I want is only five minutes away. It is so convenient

A. inconvenient           B. fantastic     
    C. quiet                    D. comfortable
VII.Circle the letter A, B, C or D to indicate the word CLOSEST in meaning to underlined words in each of the following questions.

1. The topic of this unit is “my home”, so there are a lot of new words describing things in our house.

A. theme
  
B. exercise

C. fact

D. house
2. I have breakfast with rice, omelette, and drink orange juice every morning

A. eat


B. drink

C. go

D. brush
3. This is my favorite eraser because it is very lovely and moreover, it helps me to clean any mistakes easily

A. rubber 

B. compass

C. textbook
D. lesson
4. He can answer any questions from our teachers. He is extremely smart.
A. clever

B. stupid

C. hard

D. funny
VIII. Read the following passage and circle the letter A,B,C or D to indicate the correct word to each of the numbered blanks.

Paragraph 1.  I live in a house near the sea. It is (1)________ old house, about 100 years old and it's very small. There are two bed rooms upstairs but no bathroom. The bathroom is downstairs next to the kitchen and there (2)________ a living room where there is a lovely old fire place. There is a garden in the house. The garden (3)________ down to the beach and in spring and summer there are flowers everywhere. I like being alone (4)________ my dog, Rack, but we have a lot of visitors. My city friends often stay with me. I love my house for (5)________ reasons: the garden, the flowers in summer, but the best thing is the view from my bedroom window.
	1.
	A. an
	B. one
	C. the
	D. a

	2.
	A. is
	B. aren't
	C. be
	D. are

	3.
	A. goes
	B. in goes
	C. going
	D. go

	4.
	A. of
	B. for
	C. out
	D. with

	5.
	A. many
	B. a lot
	C. much
	D. any


Paragraph 2. Oak city is a great city. There’s so (1)________ to do! There are cinemas, parks and discos. It’s got some great clothes and music shops (2) ________ Oak city is very modern and beautiful. There aren’t any (3) ________ buildings and there’s some beautiful (4)________ around the city. Is there any pollution in the Oak city? There isn’t much pollution (5) ________ there isn’t much traffic. Everyone travels (6) ________ bike and walks, so there aren’t many accidents. No one works, so everyone has got a lot of free time. Are there any unfriendly people in Oak city? – No, so come and spend a little time here.

1. A. much

B. many                       C. some                    D. any

2. A. neither

B. either

 C. too


D. so

3. A. beautiful

B. ugly


C. pretty
            D. unpleasant

4. A. scenery

B. scene
              C. view

D. sight

5. A. so


B. because

C. although

D. if

6. A. so


B. in


C. with


D. by

IX,Read the following passage and circle the letter A,B,C or D to indicate the correct  answer to each of the questions.
I live in Cairo, which is the capital of Egypt. There are more than ten million people here. A lot of them have come from the countryside because there are more jobs here.
I live in an apartment near the city center. It is a busy, exciting place. It has cinemas and shops but unfortunately there is a lot of traffic too. Many tourists come from all over the world to see Pyramids, which are near the city.
I like Cairo because it is big and exciting. I have a lot of friends and it is easy to meet new people. I am glad that I live here, but my mother doesn’t like it. She used to live in the countryside and she would like to go back one day.
	1.
	Cairo ________.

	
	A. has more than ten million people
	B. is the capital of Egypt

	
	C. is a village
	D. A and B are correct

	2.
	Why do people go to Cairo?

	
	A. Because there are more jobs in Cairo than in the countryside.

	
	B. Because they want to live in an apartment.

	
	C. Because there is a lot of traffic in Cairo.

	
	D. A & B are correct

	3.
	We can replace the word “tourists” in paragraph 2 with the word ________.

	
	A. "visitors"
	B. "friends"
	C. "guests"
	D. "newcomers"

	4.
	The author likes Cairo because ________.

	
	A. he thinks it is easy to meet new people there .                                    B. it is exciting

	
	C. it is big                                                                                                D. all are correct

	5.
	Which of the following is not true?

	
	A. The author has a lot of friends.

	
	B. The author’s mother doesn’t like to live there.

	
	C. The author lives in a village.

	
	D. The author likes to meet new people.


X. Rearrange the words to make meaningful sentences: 
1. going/Going/by/by/ car/bicycle/than/is/faster/much
_______________________________________________________

2.I/ Tet / have / don’t / any / homework/to do/ at. 

_______________________________________________________
3. “thank you” / should / say / You / you / when/ leave /. 

_______________________________________________________
4. lucky / money / his mother / for / shouldn’t/.

_______________________________________________________
5. shopping / She’s / party / my/ father’s / birthday / for / going/
_______________________________________________________
*/ Writing 

I. Complete the second sentence so that it has the similar meaning to the first one.
	1.
	Do you want to come to my house for lunch?

	
	Would you like_______________________________________________________?

	2.
	My school is far from my house.

	
	My school is not_____________________________________________________

	3.
	It is good for us to keep our places clean.

	
	You should_________________________________________________________

	4.
	My house is next to a big super-market.

	
	There is ____________________________________________________________

	5.
	It is good for adults to give lucky money to children at Tet.

	
	Adults should________________________________________________________

	6.
	Why don’t we go to the movie theater? 

	
	What about_______________________________________________________   ?

	7.
	It is not good for people to stay overnight outdoors during Tet.

	
	You should____________________________________________________

	8.
	There are some trees in front of my school.

	
	My school_______________________________________________________

	9.
	My study room has two chairs and one table.

	
	There are _____________________________________________________________

	9.
	Mary usually gets 8 for her Maths tests. Dave usually gets 10 for his Maths tests.

	
	Dave usually gets _____________________________________________________________

	10.
	Men shouldn't drink a lot of wine and beer during Tet.

	
	It is not good ________________________________________________________________


II. Complete the second sentence so that it means the same as the first, beginning with the given words in brackets

1. Lang Son is often colder than Ha Noi in winter.            (warmer)

_____________________________________________________________
2.The dog is to the left of the sofa and to the right of the wardrobe.    (between)

_____________________________________________________________
3.There are lots of beautiful lakes in Viet Nam.                        ( has)

_____________________________________________________________
4. He is the boy with blue eyes.
`


 (has)

_____________________________________________________________
5.It is wrong of us to throw rubbish                       ( mustn’t)
____________________________________________________________
6.Nga’s house is near the temple.                               (far)          

____________________________________________________________
7. Nick likes to do computer studies.              ( favourite)
___ __________________________________________________________
8.Please tell me something about your neighbourhood.        (Can)

_____________________________________________________________
9. Oranges are cheaper than apples.            ( expensive)
_____________________________________________________________

10. A city is noisier than a village.                       (peaceful)

_____________________________________________________________
III. Make sentences based on the given words:
1. People /your/city/friendly/and/open/than/many/other/place.

_____________________________________________________________
2. one/thing/not like/ new neighbourhood/that/it/very/noisy.

_____________________________________________________________
3. weather/here/hot/and/dry/than/your/country/?

_____________________________________________________________
4. one/good/things/live/neighbourhood/that/food/cheap.

_____________________________________________________________
5. there /be/many/new/shop/near/here/so/streets/busy/day.

_____________________________________________________________
Speaking
I) Topic: 

1. My dream school

2. My house

3. My friends

4. My neighbourhood

5. Natural wonders of Viet Nam.
II) Content: 

Part I: Introduce about yourself.
Talking about some personal information: name,  age, class/ school, family members and your hobby
Part II: Talk about given topic

1. Topic 1: My new school
- What's your school's name/ address?
- How is it? (new/old; large/ small; beautiful; ...)

- How many teachers/ students/ classrooms/ floors are there?

- How are the teachers/ students? (friendly; helpful;...)

- What do you like the best about your school?

2. Topic 2: My house

- Do you live in a house or an apartment? 

- How many rooms are there in your house? 

- How were the furniture arranged? 

- Which is your favourite room in your home? Why? 

3. Topic 3: My friends

- Introduce about your friend 
- What is your friend look like? 

- What is her/ his character?

- What is her/ his favorite things? What are her/ his strong/ weakness?

- Why do you like your friend?

- What do you think about your house? Why?

4. Topic 4: Talk about my neighborhood
- Where is your neighbourhood? (in the city, near a city, in the country, in the mountain, etc.)

- What can you see in your neighbourhood? (streets, houses, trees, hills, shopping centres, schools, a cinema, etc.)

- What do the streets/ the houses/ the shops, etc. in your neighbourhood look like?

- Do you like living in your neighbourhood? Why/ Why not?

Topic 5: Talk about natural wonders of Viet Nam 
- where it is

- what the main attractions are

- how you know this place and explain why you want to visit this place
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